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1. Mở đầu
Môn Tự nhiên và Xã hội cấp tiểu học hình 

thành và phát triển ở học sinh (HS) năng lực (NL) 
khoa học, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa 
học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung 
quanh (THMTTNVXHXQ), vận dụng kiến thức, 
kĩ năng đã học. Để hình thành và phát triển NL 
THMTTNVXHXQ, giáo viên (GV) cần chú ý tạo cơ 
hội để HS được đề xuất những câu hỏi, phát hiện vấn 
đề cần tìm hiểu, chú trọng cho HS quan sát, thực hành 
đơn giản để tìm hiểu các sự vật, hiện tượng, nhận xét 
về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác 
nhau giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh [2]. Tổ 
chức trò chơi học tập (TCHT) là một phương pháp 
dạy học tích cực, không những tạo hứng thú, vui vẻ 
trong việc lĩnh hội kiến thức của HS mà còn góp phần 
phát triển NL chung, NL khoa học trong đó có NL 
THMTTNVXHXQ. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội 
xung quanh

NL THMTTNVXHXQ là một trong ba thành 
phần của NL khoa học được hình thành và phát triển 
ở HS trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội. NL 
THMTTNVXHXQ là NL thực hiện được quy trình 
THMTTNVXHXQ, bao gồm các kĩ năng: Đặt được 
các câu hỏi đơn giản về một số sự vật, hiện tượng, 
mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội, từ đó xác định 
được vấn đề cần tìm hiểu; Quan sát, thực hành đơn 
giản để tìm hiểu được về sự vật, hiện tượng; Nhận xét 

được về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, 
khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng” [2]. Căn cứ 
vào nội hàm của khái niệm NL THMTTNVXHXQ, 
cấu trúc của NL này gồm 3 thành tố với 3 chỉ báo 
như sau: Thành tố “Đặt được câu hỏi” gồm 1 chỉ báo: 
(1) Đặt được các câu hỏi đơn giản về một số sự vật, 
hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội và 
xác định vấn đề tìm hiểu; Thành tố “Quan sát, thực 
hành” gồm 1 chỉ báo: (2) Quan sát, thực hành đơn 
giản để tìm hiểu được về sự vật, hiện tượng, mối quan 
hệ trong tự nhiên và xã hội; Thành tố “Nhận xét” gồm 
1 chỉ báo:  (3) Nhận xét được về những đặc điểm bên 
ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa các sự vật, 
hiện tượng thông qua kết quả quan sát, thực hành [2].
2.2. Trò chơi học tập theo định hướng phát triển 
năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội 
xung quanh trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 
lớp 3

Theo Nguyễn Ánh Tuyết (2020), TC chính là hoạt 
động vui chơi mang một chủ đề, một nội dung nhất 
định, có nhiều người tham gia và có những quy định, 
luật lệ buộc người tham gia phải tuân theo [4]. Theo Lê 
Thị Thanh Sang (2018), “TCHT là TC có luật và nội 
dung cho trước, hướng đến sự mở rộng, chính xác hóa, 
hệ thống hóa các biểu tượng đã có, nhằm phát triển các 
NL trí tuệ cho trẻ, trong đó có nội dung học tập được kết 
hợp với hình thức chơi” [3]. Căn cứ vào cấu trúc của 
NL THMTTNVXHXQ và khái niệm TCHT, TCHT 
theo định hướng phát triển NL  THMTTNVXHXQ 
được hiểu là dạng TCHT hướng đến việc rèn luyện 
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các thành tố của NL  THMTTNVXHXQ, bao gồm: 
(1) Đặt câu hỏi và xác định vấn đề tìm hiểu; (2) Quan 
sát, thực hành đơn giản; (3) Nhận xét được về những 
đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa 
các sự vật, hiện tượng … thông qua kết quả quan sát, 
thực hành [2]. Tùy nội dung, mục đích của TCHT, 
trình độ nhận thức của HS và giai đoạn rèn luyện, GV 
thông qua các hoạt động của TCHT để rèn luyện từng 
thành tố của NL hoặc hai hoặc toàn bộ các thành tố 
của NL THMTTNVXHXQ.  
2.3. Quy trình thiết kế TCHT theo định hướng phát 
triển NL THMTTNVXHXQ trong dạy học môn Tự 
nhiên và Xã hội lớp 3 

Trên cơ sở nghiên cứu quy trình lựa chọn và tổ 
chức TCHT trong dạy học của Lê Thị Lan Anh (2018) 
[1] và căn cứ vào cấu trúc của NL THMTTNVXHXQ, 
chúng tôi xác định quy trình thiết kế TCHT theo định 
hướng phát triển NL THMTTNVXHXQ bao gồm 4 
bước như sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học, chú trọng 
mục tiêu phát triển NL  THMTTNVXHXQ. Phân tích 
và lựa chọn nội dung phù hợp có thể thiết kế TCHT. 
GV nghiên cứu yêu cầu cần đạt của chương trình, từ 
đó xác định mục tiêu về NL khoa học. Đặc biệt, chú 
ý mục tiêu phát triển NL THMTTNVXHXQ bao gồm 
3 thành tố: (1) Đặt được câu hỏi; (2) Quan sát, thực 
hành đơn giản; (3) Nhận xét. Tiếp đó, GV phân tích 
nội dung của bài học, lựa chọn nội dung có thông tin 
dưới dạng kênh hình, có thực hành đơn giản… để có 
thể thiết kế được TCHT theo định hướng phát triển NL 
THMTTNVXHXQ. 

Bước 2: Lựa chọn TCHT phù hợp với nội dung. Xác 
định mục tiêu và thời điểm sử dụng TCHT. Có nhiều 
dạng TCHT, GV cần căn cứ vào các nguyên tắc xây 
dựng TCHT và cấu trúc của NL THMTTNVXHXQ 
để lựa chọn dạng TCHT sao cho khi tổ chức TC 
phải hướng đến rèn luyện được các thành tố của NL 
THMTTNVXHXQ. Ví dụ, TC “Hỏi – Đáp” hướng 
đến  rèn luyện kĩ năng “Đặt được các câu hỏi; TC “Đây 
là bộ phận nào?”, TC “Thử làm Bác sĩ”…  hướng đến  
rèn luyện kĩ năng “Quan sát để tìm hiểu được về sự 
vật, hiện tượng” và kĩ năng “Nhận xét được về những 
đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa 
các sự vật, hiện tượng”. Sau khi lựa chọn TCHT phù 
hợp, GV xác định mục tiêu về NL khoa học, đặc biệt 
chú trọng mục tiêu phát triển NL THMTTNVXHXQ 
cho HS của TCHT. Tùy vào mục tiêu của TCHT và 
điều kiện thực tế để lựa chọn thời điểm thích hợp sử 
dụng TCHT. TCHT có thể được sử dụng ở hoạt động 
mở đầu nhằm tạo hứng thú nhận thức, xác định được 

vấn đề học tập; hoặc TCHT được sử dụng ở  hoạt động 
hình thành kiến thức, thông qua TCHT để khám phá 
kiến thức mới; ở hoạt động luyện tập và vận dụng, 
thông qua TCHT, HS ôn luyện kiến thức đã học hoặc 
vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.

Bước 3: Thiết kế TCHT theo định hướng phát 
triển NL THMTTNVXHXQ. GV thiết kế TCHT bao 
gồm các thành phần sau: Tên TC và mục tiêu của TC; 
Thời gian; Thời điểm sử dụng; Chuẩn bị các phương 
tiện dạy học; Số người tham gia chơi; Luật chơi; Cách 
thức tổ chức TC; Phương pháp và công cụ đánh giá. 
GV dự kiến các phương tiện cần chuẩn bị cho việc tổ 
chức TCHT một cách đầy đủ, chi tiết. GV xây dựng 
luật chơi, mỗi TC đều có tính kỉ luật, cách thức chơi 
cụ thể riêng biệt. Luật chơi khiến cho TC hấp dẫn tạo 
ra sự bình đẳng giữa người chơi. Tiếp đến, GV dự 
kiến cách thức tổ chức TC sao cho hướng đến việc rèn 
luyện các thành tố của NL THMTTNVXHXQ. 

Bước 4: Xây dựng công cụ đánh giá việc rèn 
luyện NL THMTTNVXHXQ của HS thông qua TCHT. 
Phương pháp quan sát và phương pháp đánh giá 
qua sản phẩm học tập là những phương pháp đánh 
giá chủ yếu khi tổ chức TCHT. GV thiết kế phiếu 
đánh giá theo tiêu chí để đánh giá việc rèn luyện NL 
THMTTNVXHXQ. Phiếu đánh giá này được xây 
dựng dựa trên cấu trúc của NL THMTTNVXHXQ 
gồm 3 tiêu chí dựa trên 3 thành tố của NL này, mỗi 
tiêu chí có 3 mức độ: mức độ hoàn thành tốt (có thể 
thay bằng biểu tượng gương mặt cười), hoàn thành 
(biểu tượng gương mặt bình thường), chưa hoàn thành 
(biểu tượng gương mặt mếu). Thông qua việc tự đánh 
giá hoặc đánh giá đồng đẳng, HS của các đội nhận 
biết được mức độ rèn luyện NL THMTTNVXHXQ để 
có sự điều chỉnh phù hợp. Khi tổng kết TC, GV đánh 
giá về NL khoa học, nhấn mạnh việc rèn luyện NL 
THMTTNVXHXQ của HS, tuyên dương và trao quà 
cho đội chiến thắng, động viên các đội chơi chưa tốt, 
cần cố gắng hơn trong các TCHT tiếp theo.  
2.4. Ví dụ quy trình thiết kế TCHT theo định hướng 
phát triển NL THMTTNVXHXQ trong dạy học bài 
“Cơ quan tuần hoàn”, chủ đề “Con người và sức 
khỏe” môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học, phân tích 
và lựa chọn nội dung phù hợp.  Căn cứ vào yêu cầu 
cần đạt của bài học trong Chương trình, GV xác định 
mục tiêu về NL khoa học, trong đó, mục tiêu về NL 
THMTTNVXHXQ là: (1) Đặt được các câu hỏi đơn 
giản về các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn, 
chức năng của cơ quan tuần hoàn, về con đường đi 
của máu trong sơ đồ tuần hoàn máu; (2) Quan sát để 
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tìm hiểu và đưa ra nhận xét về các bộ phận chính của 
cơ quan tuần hoàn, chức năng của cơ quan tuần hoàn, 
về con đường đi của máu trong sơ đồ tuần hoàn máu; 
Thực hành đơn giản để nhận biết được hoạt động của 
tim và mạch qua việc đếm nhịp tim và nhịp mạch [2]. 
Trên cơ sở đó, GV phân tích nội dung của bài, lựa 
chọn nội dung có hình ảnh về sơ đồ cơ quan tuần hoàn, 
sơ đồ vòng tuần hoàn máu…, có hoạt động thực hành 
tìm hiểu chức năng của cơ quan tuần hoàn[5], đây là 
những nội dung phù hợp cho việc thiết kế TCHT để 
rèn luyện NL THMTTNVXHXQ cho HS.

Bước 2: Lựa chọn TCHT, xác định mục tiêu về 
NL khoa học và thời điểm tổ chức trò chơi. GV lựa 
chọn các TCHT phù hợp hướng đến rèn luyện NL 
THMTTNVXHXQ cho HS như: TC “Hỏi – Đáp”, 
TC “Đây là bộ phận nào?”, TC “Thi ghép hình về 
vòng tuần hoàn”, TC “Nếu…thì”… Tiếp đó, GV xác 
định mục tiêu về NL khoa học, đặc biệt chú trọng 
NL THMTTNVXHXQ của TCHT và xác định thời 
điểm tổ chức TCHT. Ví dụ: GV chọn TC “Đây là bộ 
phận nào?” để sử dụng trong hoạt động luyện tập. 
GV xác định mục tiêu về NL khoa học của TC này 
như sau: (1) NL nhận thức khoa học: Chỉ hình và 
nêu được các bộ phận của cơ quan tuần hoàn; (2) NL 
THMTTNVXHXQ: Quan sát hình và đặt được các 
câu hỏi đơn giản và đưa ra nhận xét về các bộ phận 
của cơ quan tuần hoàn.

Bước 3: Thiết kế TCHT theo định hướng phát 
triển NL THMTTNVXHXQ. Minh họa thiết kế TCHT 
“Thi ghép hình về sơ đồ tuần hoàn máu” Mục tiêu 
của TCHT: (1) NL nhận thức khoa học: Chỉ được 
đường đi của máu trong sơ đồ tuần hoàn máu; (2) 
NLTHMTTNVXH: đặt câu hỏi, quan sát hình và đưa 
ra nhận xét về đường đi của máu trong sơ đồ tuần hoàn 
máu. Thời gian: 8 -10 phút. Thời điểm sử dụng: hoạt 
động luyện tập. Phương tiện DH: Giấy Ao có các chú 
thích về sơ đồ tuần hoàn máu, các mảnh ghép (tim, 
vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn nhỏ), que chỉ. 
Luật chơi: (1) Có thể 2-4 đội, mỗi đội gồm 4 HS, 
đứng xếp thành 1 hàng; (2) HS trong mỗi đội nối tiếp 
nhau ghép các mảnh ghép thành sơ đồ vòng tuần hoàn 
lên giấy Ao. Mỗi HS chỉ được ghép 1 mảnh ghép của 
sơ đồ, HS này ghép xong HS khác mới được ghép 
tiếp, nếu có HS ghép không đúng thì được quyền thay 
người. Đội nào ghép xong trước thì được thuyết trình 
sơ đồ tuần hoàn máu (chỉ đường đi của máu  trong sơ 
đồ và nêu được chức năng của cơ quan tuần hoàn). 
Nếu thuyết trình đúng thì được giải nhất, nếu không 
thuyết trình đúng thì các đội khác giành quyền thuyết 
trình. Tiến trình chơi: (1) GV thành lập đội chơi; (2) 
GV giới thiệu TC:  GV chiếu video về quả tim đang 

co bóp, yêu cầu HS đặt câu hỏi – trả lời về hình ảnh 
quan sát ở video. HS quan sát video, đặt các câu hỏi 
- câu trả lời (dự kiến như sau: Quả tim đang làm gì? 
Quả tim đang co bóp. Quả tim co bóp để làm gì? 
Quả tim co bóp để bơm máu). GV định hướng HS 
xác định mục tiêu của TC: Quả tim co bóp để bơm 
máu đi đâu? Chúng ta cùng tham gia TC “Thi ghép 
hình về sơ đồ tuần hoàn máu” để tìm hiểu đường đi 
của máu. Hoạt động này hướng đến rèn luyện thành tố 
thứ nhất của NL THMTTNVXHXQ. (3) GV nêu luật 
chơi. (4) GV tổ chức các đội chơi. Mỗi  HS của đội lần 
lượt ghép các mảnh ghép thành sơ đồ tuần hoàn máu. 
Đội hoàn thành nhanh nhất sẽ thuyết trình về đường 
đi của máu trong vòng tuần hoàn và đưa ra kết luận 
về chức năng của cơ quan tuần hoàn. Hoạt động này 
hướng đến rèn luyện thành tố thứ hai và thứ ba của NL 
THMTTNVXHXQ. 

Bước 4: Xây dựng công cụ đánh giá việc rèn luyện 
NL THMTTNVXHXQ của HS thông qua TCHT. GV 
xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí và sử dụng để 
các đội tự đánh giá hoặc đánh giá chéo về việc  rèn 
luyện NL THMTTNVXHXQ sau khi hoàn thành 
TC. Ở phần tổng kết TC, GV đánh giá việc rèn luyện 
các thành tố của NL THMTTNVXHXQ của các đội, 
tuyên dương đội thắng, động viên đội chơi chưa tốt.
3. Kết luận

Qua thực tiễn giảng dạy ở một số trường tiểu học, 
chúng tôi nhận thấy việc thiết kế TCHT định hướng 
phát triển NL THMTTNVXHXQ cho HS theo quy 
trình chặt chẽ 4 bước như trên sẽ giúp cho GV xây 
dựng được kế hoạch bài dạy có vận dụng TCHT một 
cách logic. Từ đó, GV tổ chức được TCHT nhằm phát 
triển NL THMTTNVXHXQ cho HS một cách có hiệu 
quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự 
nhiên và Xã hội lớp 3, đáp ứng được mục tiêu hình 
thành và phát triển phẩm chất và NL cho HS.
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